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	PHẦN I: TRẮC NGHIỆM( 4 điểm)
     Mỗi câu hỏi dưới đây có các câu trả lời A, B, C, D. Em hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

Câu 1: Các cơ quan tham gia quá trình trao đổi chất ở người là:

A. Hô hấp, tuần hoàn, bài tiết.

            B. Hô hấp, tuần hoàn, tiêu hóa.


C. Hô hấp, tuần hoàn, tiêu hóa, bài tiết.

            D. Hô hấp, tiêu hóa, bài tiết.

Câu 2: Vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên là:


A. Hiện tượng nước bay hơi thành hơi nước.


B. Từ hơi nước ngưng tụ thành nước.


C. Hiện tượng nước bay hơi thành hơi nước, rồi từ hơi nước ngưng tụ thành nước xảy ra lặp đi lặp lại.

            D. Hiện tượng những hạt nước đông đặc.

Câu 3: Chất đạm và chất béo có vai trò:

          A. Giàu năng lượng và giúp cơ thể hấp thụ các vi-ta-min: A, D, E, K
          B. Xây dựng và đổi mới cơ thể
          C. Tạo ra những tế bào mới giúp cơ thể lớn lên.
          D. Tất cả các ý trên

Câu 4: Tính chất nào sau đây không phải là của nước ở thể lỏng?

 A. Trong suốt, không vị.


 B. Có hình dạng nhất định.


 C. Không mùi, hòa tan được một số chất.

             D. Thấm qua một số vật.

Câu 5: Hành động nên làm để bảo vệ nguồn nước là:


 A. Giữ vệ sinh sạch sẽ xung quanh nguồn nước.


 B. Đục phá ống dẫn nước.


 C. Xả nước thải chưa xử lý xuống nguồn nước.

            D. Vứt rác thải xuống ao, hồ, sông, suối.

Câu 6: Không khí gồm những thành phần chính nào:


A. Ô - xi, các - bô - níc
      B. Các - bô - níc và bụi


            C. Bụi và vi khuẩn                          D. Ô - xi và ni - tơ
      
                                                                                                      


	Câu 6: Cần phải làm gì để phòng tránh đuối nước ? 

A. Không chơi đùa gần hồ, ao, sông, suối . Chấp hành tốt các qui định về an toàn khi tham gia các phương tiện giao thông đường thuỷ. Không lội qua suối khi trời mưa lũ, dông bão.

B. Đùa nghịch khi đi trên thuyền.
C. Tập bơi ở nơi không có người lớn và không có phương tiện cứu hộ.

D. Giếng nước không có thành, không có nắp đậy.

Câu 8: Để phòng bệnh thiếu i- ốt, hàng ngày em nên sử dụng gì?

      A.  Muối hạt.                                                            B. Bột nêm.


         C.  Muối hoặc bột canh có bổ sung i-ốt.              D. Mì chính.
PHẦN II:TỰ LUẬN( 6 điểm)

Trả lời các câu hỏi sau:

Câu 1 (2 điểm) : Nêu tính chất của không khí?
Câu 2 (2 điểm): Nêu cách phòng bệnh béo phì?

Câu 3 (2 điểm): Vì sao chúng ta cần phải tiết kiệm nước?



HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ I
 Năm học: 2022 – 2023 

  MÔN: KHOA HỌC - LỚP 4

I. Trắc nghiệm: 4 điểm

 *Câu 1 (0,5 điểm): Khoanh vào  C                  * Câu 5 (0,5 điểm): Khoanh vào  A
 *Câu 2 (0,5 điểm): Khoanh vào  C                   * Câu 6 (0,5 điểm): Khoanh vào  A  
 *Câu 3 (0,5 điểm): Khoanh vào  D                   * Câu 7 (0,5 điểm): Khoanh vào  D       
 *Câu 4 (0,5 điểm): Khoanh vào  B                   * Câu 8 (0,5 điểm): Khoanh vào  C        
II. Tự luận: 6 điểm      
* Câu 1 (2 điểm): 

   Không khí trong suốt, không màu, không mùi, không vị, không có hình dạng nhất định.

   Không khí có thể bị nén lại hoặc gián ra.

* Câu 2 (2 điểm) 

   - Ăn uống hợp lý, rèn luyện thói quen ăn uống điều độ, ăn chậm, nhai kĩ.

   - Năng vận động cơ thể, đi bộ và luyện tập thể dục, thể thao

* Câu 3: ( 2 điểm)

    - Tốn nhiều công sức, tiền của mới có nước sạch để dung.

   - Tiết kiệm nước là để dành tiền cho mình và để có nước cho nhiều người khác dùng.
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